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SKELETON
BUCKET
Gầu xúc skeleton
Tương thích với nhiều mẫu máy khác nhau với các thông 
số kỹ thuật Bạc gầu và Ắc gầu thông số tiêu chuẩn của nhà 
xuất , dành riêng cho từng mẫu máy và thông số kỹ thuật 
chung

C

 BA450SK08ZXS(ZX470)  BA850SK(SK1300DLC) 

 BA200SK(CAT320) 

 BA850SK(SK1300DLC) 

R

AB

・ Thiết kế độc đáo phù hợp với nhiều kiểu dáng khác nhau
・ Thép đặc biệt được sử dụng ở từng bộ phận để tăng độ bền
・ Thép tròn được hàn xung quanh để chống hư hỏng và tăng cường độ bền.

(Trừ một số mẫu)

Tương thích với các Ắc 
gầu/Bạc gầu thông 
dụng của từng công ty
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Loại(t) Model
Khoảng 

Cách ô Lưới
(mm)

A(mm) B(mm) C(mm) R(mm) Răng gầu Gia cố
Trọng
 lượng
(kg)

2.0	 - 2.8	
BA020SK01CB 050×050 550 600 500 660 18S △ 88

BA020SK03CB 080×080 550 600 500 660 18S △ 72

3.0	 - 3.8	

BA030SK01CB 050×050 570 645 575 720 18S △ 100

BA030SK03CB 080×080 564 645 575 720 18S △ 90

BA030SK04CB 080×100 564 645 575 720 18S △ 90

BA030SK13CB 080×090 564 645 575 720 18S △ 90

BA030SK05CB 100×100 572 645 575 720 18S △ 88

BA030SKCB 100×150 572 645 575 720 18S △ 87

4.0	 - 5.5	

BA040SK01CB 050×050 570 790 660 830 18S △ 143

BA040SK03CB 080×080 748 790 660 830 18S △ 135

BA040SK04CB 080×100 656 790 660 830 18S △ 126

BA040SK05CB 100×100 684 790 660 830 18S △ 122

BA040SKCB 100×150 572 790 660 830 18S △ 111

6.0	 - 8.0	

BA060SK01CB 050×050 808 990 830 830 PC60 △ 340

BA060SK03CB 080×080 880 990 830 1080 PC60 △ 298

BA060SK05CB 100×100 828 990 830 1080 PC60 △ 274

BA060SKCB 100×150 828 990 830 1080 PC60 △ 265

10.0	 -	 14.0	

BA120SK01CB 050×050 1000 1210 1020 1270 PC120 △ 610

BA120SK03CB 080×080 1120 1210 1020 1270 PC120 △ 555

BA120SK05CB 100×100 1100 1210 1020 1270 PC120 △ 548

BA0120SKCB 100×150 1100 1210 1020 1270 PC120 △ 523

20.0

BA200SK01CB 050×050 1108 1320 1150 1530 PC200 ○ 920

BA200SK03CB 080×080 1252 1320 1150 1530 PC200 ○ 830

BA200SK05CB 100×100 1248 1320 1150 1530 PC200 ○ 780

BA200SK10CB 200×200 1138 1320 1150 1530 PC200 ○ 665

BA200SKCB 100×150 1248 1320 1150 1530 PC200 ○ 760

30.0	 -	 35.0	

BA300SK05*HD 100×100 1422 1570 1375 1730 PC350 / V43×5 ◎ 1650

BA300SK 100×150 1422 1570 1375 1730 PC350 / V43×5 ○ 1520

BA300SK*HD 100×150 1422 1570 1375 1730 PC350 / V43×5 ◎ 1625

BA300SKW 100×150 1547 1570 1375 1730 PC350 / V43×6 ○ 1560

BA300SK09 150×200 1445 1570 1375 1730 PC350 / V43×5 ○ 1370

40.0	 -	 45.0	

BA400SK 100×150 1555 1820 1455 1900 PC450 / V51×5 ◎ 1920

BA400SK08 150×150 1455 1820 1455 1900 PC450 / V51×5 ◎ 1920

BA500SK04 080×100 1610 1705 1503 1815 PC450 / V51×5 ◎ 2880

BA500SK 100×150 1600 1705 1503 1815 PC450 / V51×5 ◎ 2750

BA500SK05 100×100 1600 1705 1503 1815 PC450 / V51×5 ◎ 2800

BA500SK08 150×150 1595 1705 1503 1815 PC450 / V51×5 ◎ 2530

80.0	 -	 100.0	
BA850SK 100×150 2025 2279 1741 2219 V61×5 ◎ 4800

BA850SK09 150×200 2290 2279 1741 2219 V61×6 ◎ 5100

◎ - Thiết bị tiêu chuẩn, 〇 - Có thể lắp đặt tùy chọn, △ - Có thể lắp đặt tùy chọn (cốt thép tròn)

■ �Phụ kiện loại trùm chốt được mỗi hãng chia sẻ → 2 chốt, trùm có mặt bích, trùm khóa 2 chốt, trùm khóa và 2 bộ, miếng chêm khác
nhau.

■ �Các loại 40t-50t và 80-100t chỉ có sẵn cho một số model cụ thể. Không được trang bị ghim, trùm có cổ và trùm chốt. Sản phẩm làm
theo đơn đặt hàng.

■ Xin lưu ý rằng tùy theo kiểu máy, phần ngón chân có thể cản trở cần nâng.
■ Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.




